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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 

	TT
	Nội dung kiến thức, kĩ năng
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	Số câu
	Điểm
	% điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1
	Ứng dụng Tin học
	1. Trình bày bảng tính
	2

0,5đ
	
	
	1

2đ
	
	
	4

1đ
	
	6
	1
	3.5
	35%

	2
	
	2. Hoàn thiện bảng tính
	5
1,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	1.25
	12,5%

	3
	
	3. Tạo bài trình chiếu
	5
1,25đ
	
	
	1
1đ
	
	
	
	
	5
	1
	2.25
	22,5%

	4
	
	4. Định dạng đối tượng trên trang chiếu 
	4
1đ
	
	
	
	
	1
2đ
	
	
	4
	1
	3
	30%

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	100%

	Tổng hợp
	16 câu
	2 câu
	1 câu
	4 câu
	20
	3
	10
	

	Tổng điểm
	TNKQ: 5đ;     TL: 5đ


II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: 

	TT
	Nội dung kiến thức, kĩ năng
	Đơn vị kiến thức,          kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Ứng dụng Tin học

	1. Trình bày bảng tính
	Nhận biết: 

· Kiểu dữ liệu ngày tháng trong bảng tính
· Thao tác xóa cột (hàng)

Thông hiểu:

· Nêu được sự khác nhau giữa định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính 

Vận dụng cao:

· Tính được kết quả của các hàm trong bảng tính dựa vào tính chất các hàm trên bảng tính.
	2
	1
	0
	4

	2
	
	2. Hoàn thiện bảng tính
	Nhận biết:
· Nhận biết được thao tác chèn thêm, xóa trang tính, kẻ khung đường viền và in trang tính. 
	5
	0
	0
	0

	3
	
	3. Tạo bài trình chiếu
	Nhận biết: 
· Nhận biết tên, chức năng, đặc điểm của phần mềm trình chiếu.
· Đặc điểm của trang tiêu đề của bài trình chiếu
Thông hiểu:

· Hiểu được ưu điểm của cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu.
	5
	1
	0
	0

	4
	
	4. Định dạng đối tượng trên trang chiếu 
	Nhận biết:
· Cách chèn hình ảnh vào trang chiếu, 
· Nhận biết được các định dạng cho văn bản và hình ảnh một cách hợp lí
Vận dụng:
· Vận dụng cách định dạng đối tượng trên trang chiếu để có một bài trình chiếu hiệu quả, chuyên nghiệp
	4
	0
	1
	0

	TỔNG
	16

(16TN)
	2
(2 TL)
	1

(1TL)
	4
(4TN)

	TỈ LỆ %
	40%
	30%
	20%
	10%


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

--------------------
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	Đề số 01


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM). Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Điền chỗ thích hợp vào chố trống: Bài trình chiếu thường được sử dụng để ...


A. trở nên mạch lạc, dễ hiểu.

B. trang tiêu đề.

C. phục vụ hội thảo, dạy học, tạo album, ...

D. nhờ các mẫu bố trí nội dung có sẵn của phần mền trình chiếu.
Câu 2. Thao tác nháy nút phải chuột vào tên trang tính, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK dùng để làm gì?


A. Chèn trang tính.
B. Thay đổi thứ tự trang tính.

C. Sao chép trang tính.
D. Xóa trang tính.
Câu 3. Cho các thao tác sau:

a) Trong cửa sổ Format Cells, chọn trang Broder. Thiếp lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung.

b) Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền, kẻ khung.

c) Mở cửa sổ Format Cells.

Hãy sắp xếp thứ tự các thao tác để thực hiện kẻ khung, đường viền?


A. a → c → b
B. b → c→ a
C. b → a → c
D. a → b → c
Câu 4. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:


A. Trang tiêu đề.
B. Trang nội dung.

C. Trang trình bày đồ hoạ.
D. Trang trình bày bảng.
Câu 5. Đâu là thao tác phù hợp của chức năng xóa cột?


A. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Insert.

B. Nháy chuột phải vào tên cột và chọn lệnh Delete.

C. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Hide.

D. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Delete.
Câu 6. Màu chữ trên trang chiếu cần phải như thế nào?


A. Sử dụng một màu duy nhất
B. Tương đương với màu nền

C. Tương phản với màu nền
D. Sử dụng nhiều màu chữ cho đẹp
Câu 7. Để in trang tính, em thực hiện lệnh:


A. File/Save
B. File/Save As
C. File/Close
D. File/Print
Câu 8. Để ô tính có kiểu dữ liệu ngày tháng hiển thị 25/12/2022 thì ô tính phải định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng phải ở dạng nào?


A. dd/mm/yy
B. d/mm/yyyy
C. dd/m/yyyy
D. dd/mm/yyyy
Câu 9. Trong cửa sổ Print, lựa chọn tại mục Copies dùng để:


A. Chọn máy in
B. Chọn số bản in
C. Chọn số trang in
D. In
Câu 10. Khi lựa chọn hình ảnh nên căn cứ vào yếu tố nào?


A. Hình ảnh phải đẹp

B. Có tính thẩm mĩ

C. Phù hợp với nội dung

D. Có tính thẩm mĩ và phù hợp với nội dung
Câu 11. Phần mềm trình chiếu có chức năng:


A. Chỉ để xử lí đồ hoạ.

B. Chỉ hiển thị các trang nội dung trên màn hình.

C. Chỉ tạo bài trình chiếu.

D. Tạo bài trình chiếu và hiển thị nội dung các trang chiếu trên màn hình hoặc màn chiếu.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Hình ảnh minh họa cần có tính thẩm mĩ.

B. Nên chọn hình ảnh phù hợp với chủ đề của bài trình chiếu.

C. Màu sắc, họa tiết trên hình ảnh không cần trùng khớp với chủ đề.

D. Hình ảnh minh họa làm cho bài trình chiếu ấn tượng hơn.
Câu 13. Thao tác nháy phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete dùng để thực hiện:


A. Sao chép trang tính.
B. Tạo trang tính mới.

C. Chèn thêm trang tính.
D. Xóa một trang tính.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Các trang nội dung của bài trình chiếu thường có tiêu đề trang.

B. Tiêu đề trang giúp làm nổi bật nội dung cần trình bày của trang.

C. Trang tiêu đề là trang đầu tiên và cho biết chủ đề của bài trình chiếu.

D. Các phần mềm trình chiếu không có sẵn các mẫu bố trí.
Câu 15. Phương án nào sau đây là tên của phần mềm trình chiếu


A. Microsoft PowerPoint
B. Microsoft Word

C. Microsoft Excel
D. Microsoft Edge
Câu 16. Sắp xếp lại trình tự các bước chèn và xử lí hình ảnh cho đúng:

a) Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn lệnh Insert.

b) Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh.

c) Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture.

d) Sử dụng các công cụ định dạng cho hình ảnh để được hình ảnh như ý.


A. a) → d) → b) → c).
B. c) → d) → a) → b).

C. a) → c) → b) → d).
D. b) → c) → a) → d).
Câu 17: Dựa vào bảng dữ liệu sau, em hãy chọn các đáp án đúng trong các ý sau:
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1. Hàm = COUNT(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 12


B. 13



C. 14


D. 15

2. Hàm = MIN(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 10


B. 11



C. 12


D. 20

3. Hàm = MAX(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 3


B. 15



C. 20


D. 190

4. Hàm = AVERAGE(C7:I7) sẽ cho kết quả là:

A. 3


B. 15



C. 20


D. 190

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM).

Câu 1 (2 điểm). Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không? 

- Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?
Câu 2 (1 điểm): Nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu?

Câu 3. (2 điểm). Để tạo một bài trình chiếu hiệu quả, chuyên nghiệp em cần lưu ý điều gì?  

------ HẾT ------

	HƯỚNG DẪN CHẤM. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: Tin học 7

ĐỀ SỐ 1




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	B
	C
	D
	D
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17.1
	17.2
	17.3
	17.4

	Đáp án
	D
	C
	D
	D
	A
	D
	D
	A
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 đ)
	· Định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau 
· Định dạng dữ liệu là thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong ô dữ liệu giúp dễ đọc, dễ so sánh
· Trình bày bảng tính là thay đổi cách hiển thị của bảng tính giúp nội dung trên trang tính rõ ràng.
· Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu không làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	2

(1,0 đ)
	· Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu:

· Giúp làm cho nội dung trình bày có bố cụ mạch lạc, dễ hiểu
· Giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.
	0,5

0,5

	3

(2,0 đ)
	· Để tạo một bài trình chiếu hiệu quả, chuyên nghiệp em cần lưu ý:

· Chọn phông chữ: đơn giản, dễ đọc, không có quá nhiều phông chữ trên một trang

· Chọn cỡ chữ: tiêu đề từ 40 đến 50; văn bản từ 18 trở lên

· Chọn kiểu chữ: tiêu đề chữ đậm, văn bản chữ thường.

· Chọn màu chữ: tương phản với màu nền, không sử dụng quá nhiều màu chữ.

· Số lượng chữ trên 1 trang: không quá nhiều, mỗi trang từ 5 đến 7 dòng.

· Nội dung trên 1 trang: tập trung vào 1 ý chính.
	0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25
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	Đề số 02


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM). Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Màu chữ trên trang chiếu cần phải như thế nào?


A. Sử dụng nhiều màu chữ cho đẹp
B. Tương đương với màu nền

C. Sử dụng một màu duy nhất
D. Tương phản với màu nền
Câu 2. Phương án nào sau đây là tên của phần mềm trình chiếu


A. Microsoft PowerPoint
B. Microsoft Edge

C. Microsoft Excel
D. Microsoft Word
Câu 3. Sắp xếp lại trình tự các bước chèn và xử lí hình ảnh cho đúng:

a) Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn lệnh Insert.

b) Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh.

c) Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture.

d) Sử dụng các công cụ định dạng cho hình ảnh để được hình ảnh như ý.


A. a) → c) → b) → d).
B. a) → d) → b) → c).

C. b) → c) → a) → d).
D. c) → d) → a) → b).
Câu 4. Đâu là thao tác phù hợp của chức năng xóa cột?


A. Nháy chuột phải vào tên cột và chọn lệnh Delete.

B. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Delete.

C. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Hide.

D. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Insert.
Câu 5. Để in trang tính, em thực hiện lệnh:


A. File/Save As
B. File/Print
C. File/Save
D. File/Close
Câu 6. Trong cửa sổ Print, lựa chọn tại mục Copies dùng để:


A. Chọn số bản in
B. In
C. Chọn số trang in
D. Chọn máy in
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Hình ảnh minh họa cần có tính thẩm mĩ.

B. Hình ảnh minh họa làm cho bài trình chiếu ấn tượng hơn.

C. Nên chọn hình ảnh phù hợp với chủ đề của bài trình chiếu.

D. Màu sắc, họa tiết trên hình ảnh không cần trùng khớp với chủ đề.
Câu 8. Thao tác nháy phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete dùng để thực hiện:


A. Tạo trang tính mới.
B. Xóa một trang tính.

C. Sao chép trang tính.
D. Chèn thêm trang tính.
Câu 9. Phần mềm trình chiếu có chức năng:


A. Chỉ hiển thị các trang nội dung trên màn hình.

B. Chỉ để xử lí đồ hoạ.

C. Chỉ tạo bài trình chiếu.

D. Tạo bài trình chiếu và hiển thị nội dung các trang chiếu trên màn hình hoặc màn chiếu.
Câu 10. Khi lựa chọn hình ảnh nên căn cứ vào yếu tố nào?


A. Có tính thẩm mĩ

B. Hình ảnh phải đẹp

C. Có tính thẩm mĩ và phù hợp với nội dung

D. Phù hợp với nội dung
Câu 11. Để ô tính có kiểu dữ liệu ngày tháng hiển thị 25/12/2022 thì ô tính phải định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng phải ở dạng nào?


A. dd/mm/yyyy
B. dd/m/yyyy
C. d/mm/yyyy
D. dd/mm/yy
Câu 12. Cho các thao tác sau:

a) Trong cửa sổ Format Cells, chọn trang Broder. Thiếp lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung.

b) Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền, kẻ khung.

c) Mở cửa sổ Format Cells.

Hãy sắp xếp thứ tự các thao tác để thực hiện kẻ khung, đường viền?


A. a → b → c
B. b → a → c
C. a → c → b
D. b → c→ a
Câu 13. Thao tác nháy nút phải chuột vào tên trang tính, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK dùng để làm gì?


A. Chèn trang tính.
B. Xóa trang tính.

C. Thay đổi thứ tự trang tính.
D. Sao chép trang tính.
Câu 14. Điền chỗ thích hợp vào chố trống: Bài trình chiếu thường được sử dụng để ...


A. phục vụ hội thảo, dạy học, tạo album, ...

B. trở nên mạch lạc, dễ hiểu.

C. nhờ các mẫu bố trí nội dung có sẵn của phần mền trình chiếu.

D. trang tiêu đề.
Câu 15. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:


A. Trang tiêu đề.
B. Trang trình bày đồ hoạ.

C. Trang trình bày bảng.
D. Trang nội dung.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Trang tiêu đề là trang đầu tiên và cho biết chủ đề của bài trình chiếu.

B. Các trang nội dung của bài trình chiếu thường có tiêu đề trang.

C. Các phần mềm trình chiếu không có sẵn các mẫu bố trí.

D. Tiêu đề trang giúp làm nổi bật nội dung cần trình bày của trang.
Câu 17: Dựa vào bảng dữ liệu sau, em hãy chọn các đáp án đúng trong các ý sau:
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1. Hàm = COUNT(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 12


B. 13



C. 14


D. 15

2. Hàm = MIN(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 10


B. 11



C. 12


D. 20

3. Hàm = MAX(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 3


B. 15



C. 20


D. 190

4. Hàm = AVERAGE(C7:I7) sẽ cho kết quả là:

A. 3


B. 15



C. 20


D. 190

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM).

Câu 1 (2 điểm). Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không? 

- Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?
Câu 2 (1 điểm): Nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu?

Câu 3. (2 điểm). Để tạo một bài trình chiếu hiệu quả, chuyên nghiệp em cần lưu ý điều gì?  

------ HẾT ------

	HƯỚNG DẪN CHẤM. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: Tin học 7

ĐỀ SỐ 2




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17.1
	17.2
	17.3
	17.4

	Đáp án
	A
	D
	A
	A
	A
	C
	D
	A
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 đ)
	· Định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau 
· Định dạng dữ liệu là thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong ô dữ liệu giúp dễ đọc, dễ so sánh
· Trình bày bảng tính là thay đổi cách hiển thị của bảng tính giúp nội dung trên trang tính rõ ràng.
· Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu không làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	2

(1,0 đ)
	· Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu:

· Giúp làm cho nội dung trình bày có bố cụ mạch lạc, dễ hiểu
· Giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.
	0,5

0,5

	3

(2,0 đ)
	· Để tạo một bài trình chiếu hiệu quả, chuyên nghiệp em cần lưu ý:

· Chọn phông chữ: đơn giản, dễ đọc, không có quá nhiều phông chữ trên một trang

· Chọn cỡ chữ: tiêu đề từ 40 đến 50; văn bản từ 18 trở lên

· Chọn kiểu chữ: tiêu đề chữ đậm, văn bản chữ thường.

· Chọn màu chữ: tương phản với màu nền, không sử dụng quá nhiều màu chữ.

· Số lượng chữ trên 1 trang: không quá nhiều, mỗi trang từ 5 đến 7 dòng.

· Nội dung trên 1 trang: tập trung vào 1 ý chính.
	0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25
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	Đề số 03


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM). Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Khi lựa chọn hình ảnh nên căn cứ vào yếu tố nào?


A. Có tính thẩm mĩ

B. Hình ảnh phải đẹp

C. Phù hợp với nội dung

D. Có tính thẩm mĩ và phù hợp với nội dung
Câu 2. Cho các thao tác sau:

a) Trong cửa sổ Format Cells, chọn trang Broder. Thiếp lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung.

b) Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền, kẻ khung.

c) Mở cửa sổ Format Cells.

Hãy sắp xếp thứ tự các thao tác để thực hiện kẻ khung, đường viền?


A. a → b → c
B. a → c → b
C. b → a → c
D. b → c→ a
Câu 3. Sắp xếp lại trình tự các bước chèn và xử lí hình ảnh cho đúng:

a) Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn lệnh Insert.

b) Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh.

c) Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture.

d) Sử dụng các công cụ định dạng cho hình ảnh để được hình ảnh như ý.


A. a) → d) → b) → c).
B. a) → c) → b) → d).

C. c) → d) → a) → b).
D. b) → c) → a) → d).
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Hình ảnh minh họa làm cho bài trình chiếu ấn tượng hơn.

B. Màu sắc, họa tiết trên hình ảnh không cần trùng khớp với chủ đề.

C. Hình ảnh minh họa cần có tính thẩm mĩ.

D. Nên chọn hình ảnh phù hợp với chủ đề của bài trình chiếu.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Các phần mềm trình chiếu không có sẵn các mẫu bố trí.

B. Các trang nội dung của bài trình chiếu thường có tiêu đề trang.

C. Tiêu đề trang giúp làm nổi bật nội dung cần trình bày của trang.

D. Trang tiêu đề là trang đầu tiên và cho biết chủ đề của bài trình chiếu.
Câu 6. Màu chữ trên trang chiếu cần phải như thế nào?


A. Sử dụng nhiều màu chữ cho đẹp
B. Tương phản với màu nền

C. Tương đương với màu nền
D. Sử dụng một màu duy nhất
Câu 7. Phần mềm trình chiếu có chức năng:


A. Chỉ để xử lí đồ hoạ.

B. Chỉ tạo bài trình chiếu.

C. Tạo bài trình chiếu và hiển thị nội dung các trang chiếu trên màn hình hoặc màn chiếu.

D. Chỉ hiển thị các trang nội dung trên màn hình.
Câu 8. Thao tác nháy nút phải chuột vào tên trang tính, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK dùng để làm gì?


A. Sao chép trang tính.
B. Xóa trang tính.

C. Chèn trang tính.
D. Thay đổi thứ tự trang tính.
Câu 9. Phương án nào sau đây là tên của phần mềm trình chiếu


A. Microsoft Word
B. Microsoft PowerPoint

C. Microsoft Excel
D. Microsoft Edge
Câu 10. Thao tác nháy phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete dùng để thực hiện:


A. Sao chép trang tính.
B. Tạo trang tính mới.

C. Xóa một trang tính.
D. Chèn thêm trang tính.
Câu 11. Để ô tính có kiểu dữ liệu ngày tháng hiển thị 25/12/2022 thì ô tính phải định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng phải ở dạng nào?


A. dd/mm/yyyy
B. d/mm/yyyy
C. dd/m/yyyy
D. dd/mm/yy
Câu 12. Trong cửa sổ Print, lựa chọn tại mục Copies dùng để:


A. In
B. Chọn số trang in
C. Chọn máy in
D. Chọn số bản in
Câu 13. Để in trang tính, em thực hiện lệnh:


A. File/Close
B. File/Save
C. File/Save As
D. File/Print
Câu 14. Điền chỗ thích hợp vào chố trống: Bài trình chiếu thường được sử dụng để ...


A. trở nên mạch lạc, dễ hiểu.

B. trang tiêu đề.

C. nhờ các mẫu bố trí nội dung có sẵn của phần mền trình chiếu.

D. phục vụ hội thảo, dạy học, tạo album, ...
Câu 15. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:


A. Trang trình bày bảng.
B. Trang trình bày đồ hoạ.

C. Trang tiêu đề.
D. Trang nội dung.
Câu 16. Đâu là thao tác phù hợp của chức năng xóa cột?


A. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Insert.

B. Nháy chuột phải vào tên cột và chọn lệnh Delete.

C. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Hide.

D. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Delete.
Câu 17: Dựa vào bảng dữ liệu sau, em hãy chọn các đáp án đúng trong các ý sau:
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1. Hàm = COUNT(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 12


B. 13



C. 14


D. 15

2. Hàm = MIN(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 10


B. 11



C. 12


D. 20

3. Hàm = MAX(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 3


B. 15



C. 20


D. 190

4. Hàm = AVERAGE(C7:I7) sẽ cho kết quả là:

A. 3


B. 15



C. 20


D. 190

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM).

Câu 1 (2 điểm). Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không? 

- Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?
Câu 2 (1 điểm): Nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu?

Câu 3. (2 điểm). Để tạo một bài trình chiếu hiệu quả, chuyên nghiệp em cần lưu ý điều gì?  

------ HẾT ------

	HƯỚNG DẪN CHẤM. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: Tin học 7

ĐỀ SỐ 3




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	C
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17.1
	17.2
	17.3
	17.4

	Đáp án
	A
	D
	D
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 đ)
	· Định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau 
· Định dạng dữ liệu là thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong ô dữ liệu giúp dễ đọc, dễ so sánh
· Trình bày bảng tính là thay đổi cách hiển thị của bảng tính giúp nội dung trên trang tính rõ ràng.
· Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu không làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	2

(1,0 đ)
	· Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu:

· Giúp làm cho nội dung trình bày có bố cụ mạch lạc, dễ hiểu
· Giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.
	0,5

0,5

	3

(2,0 đ)
	· Để tạo một bài trình chiếu hiệu quả, chuyên nghiệp em cần lưu ý:

· Chọn phông chữ: đơn giản, dễ đọc, không có quá nhiều phông chữ trên một trang

· Chọn cỡ chữ: tiêu đề từ 40 đến 50; văn bản từ 18 trở lên

· Chọn kiểu chữ: tiêu đề chữ đậm, văn bản chữ thường.

· Chọn màu chữ: tương phản với màu nền, không sử dụng quá nhiều màu chữ.

· Số lượng chữ trên 1 trang: không quá nhiều, mỗi trang từ 5 đến 7 dòng.

· Nội dung trên 1 trang: tập trung vào 1 ý chính.
	0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25
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	Đề số 04


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM). Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Phần mềm trình chiếu có chức năng:


A. Chỉ để xử lí đồ hoạ.

B. Chỉ hiển thị các trang nội dung trên màn hình.

C. Chỉ tạo bài trình chiếu.

D. Tạo bài trình chiếu và hiển thị nội dung các trang chiếu trên màn hình hoặc màn chiếu.
Câu 2. Màu chữ trên trang chiếu cần phải như thế nào?


A. Tương đương với màu nền
B. Sử dụng một màu duy nhất

C. Tương phản với màu nền
D. Sử dụng nhiều màu chữ cho đẹp
Câu 3. Khi lựa chọn hình ảnh nên căn cứ vào yếu tố nào?


A. Có tính thẩm mĩ và phù hợp với nội dung

B. Phù hợp với nội dung

C. Hình ảnh phải đẹp

D. Có tính thẩm mĩ
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Hình ảnh minh họa làm cho bài trình chiếu ấn tượng hơn.

B. Hình ảnh minh họa cần có tính thẩm mĩ.

C. Nên chọn hình ảnh phù hợp với chủ đề của bài trình chiếu.

D. Màu sắc, họa tiết trên hình ảnh không cần trùng khớp với chủ đề.
Câu 5. Phương án nào sau đây là tên của phần mềm trình chiếu


A. Microsoft Edge
B. Microsoft PowerPoint

C. Microsoft Word
D. Microsoft Excel
Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Các trang nội dung của bài trình chiếu thường có tiêu đề trang.

B. Các phần mềm trình chiếu không có sẵn các mẫu bố trí.

C. Trang tiêu đề là trang đầu tiên và cho biết chủ đề của bài trình chiếu.

D. Tiêu đề trang giúp làm nổi bật nội dung cần trình bày của trang.
Câu 7. Cho các thao tác sau:

a) Trong cửa sổ Format Cells, chọn trang Broder. Thiếp lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung.

b) Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền, kẻ khung.

c) Mở cửa sổ Format Cells.

Hãy sắp xếp thứ tự các thao tác để thực hiện kẻ khung, đường viền?


A. b → a → c
B. a → c → b
C. b → c→ a
D. a → b → c
Câu 8. Để in trang tính, em thực hiện lệnh:


A. File/Print
B. File/Save
C. File/Save As
D. File/Close
Câu 9. Thao tác nháy phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete dùng để thực hiện:


A. Tạo trang tính mới.
B. Chèn thêm trang tính.

C. Xóa một trang tính.
D. Sao chép trang tính.
Câu 10. Đâu là thao tác phù hợp của chức năng xóa cột?


A. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Hide.

B. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Insert.

C. Nháy chuột phải vào tên cột và chọn lệnh Delete.

D. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Delete.
Câu 11. Thao tác nháy nút phải chuột vào tên trang tính, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK dùng để làm gì?


A. Thay đổi thứ tự trang tính.
B. Sao chép trang tính.

C. Xóa trang tính.
D. Chèn trang tính.
Câu 12. Điền chỗ thích hợp vào chố trống: Bài trình chiếu thường được sử dụng để ...


A. trở nên mạch lạc, dễ hiểu.

B. trang tiêu đề.

C. nhờ các mẫu bố trí nội dung có sẵn của phần mền trình chiếu.

D. phục vụ hội thảo, dạy học, tạo album, ...
Câu 13. Để ô tính có kiểu dữ liệu ngày tháng hiển thị 25/12/2022 thì ô tính phải định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng phải ở dạng nào?


A. d/mm/yyyy
B. dd/mm/yy
C. dd/m/yyyy
D. dd/mm/yyyy
Câu 14. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:


A. Trang trình bày đồ hoạ.
B. Trang trình bày bảng.

C. Trang nội dung.
D. Trang tiêu đề.
Câu 15. Trong cửa sổ Print, lựa chọn tại mục Copies dùng để:


A. Chọn số bản in
B. In
C. Chọn số trang in
D. Chọn máy in
Câu 16. Sắp xếp lại trình tự các bước chèn và xử lí hình ảnh cho đúng:

a) Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn lệnh Insert.

b) Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh.

c) Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture.

d) Sử dụng các công cụ định dạng cho hình ảnh để được hình ảnh như ý.


A. a) → d) → b) → c).
B. a) → c) → b) → d).

C. b) → c) → a) → d).
D. c) → d) → a) → b).
Câu 17: Dựa vào bảng dữ liệu sau, em hãy chọn các đáp án đúng trong các ý sau:
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1. Hàm = COUNT(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 12


B. 13



C. 14


D. 15

2. Hàm = MIN(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 10


B. 11



C. 12


D. 20

3. Hàm = MAX(C4:I8) sẽ cho kết quả là:

A. 3


B. 15



C. 20


D. 190

4. Hàm = AVERAGE(C7:I7) sẽ cho kết quả là:

A. 10


B. 15



C. 20


D. 45

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM).

Câu 1 (2 điểm). Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không? 

- Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?
Câu 2 (1 điểm): Nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu?

Câu 3. (2 điểm). Để tạo một bài trình chiếu hiệu quả, chuyên nghiệp em cần lưu ý điều gì?  

------ HẾT ------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17.1
	17.2
	17.3
	17.4

	Đáp án
	D
	D
	D
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 đ)
	· Định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau 
· Định dạng dữ liệu là thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong ô dữ liệu giúp dễ đọc, dễ so sánh
· Trình bày bảng tính là thay đổi cách hiển thị của bảng tính giúp nội dung trên trang tính rõ ràng.
· Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu không làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	2

(1,0 đ)
	· Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu:

· Giúp làm cho nội dung trình bày có bố cụ mạch lạc, dễ hiểu
· Giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn.
	0,5

0,5

	3

(2,0 đ)
	· Để tạo một bài trình chiếu hiệu quả, chuyên nghiệp em cần lưu ý:

· Chọn phông chữ: đơn giản, dễ đọc, không có quá nhiều phông chữ trên một trang

· Chọn cỡ chữ: tiêu đề từ 40 đến 50; văn bản từ 18 trở lên

· Chọn kiểu chữ: tiêu đề chữ đậm, văn bản chữ thường.

· Chọn màu chữ: tương phản với màu nền, không sử dụng quá nhiều màu chữ.

· Số lượng chữ trên 1 trang: không quá nhiều, mỗi trang từ 5 đến 7 dòng.

· Nội dung trên 1 trang: tập trung vào 1 ý chính.
	0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25
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